
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Lô E4, Đường N4 KCN Bắc Đồng Phú, Thị Trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh 
Bình Phước, Việt Nam

20.000.000.000 VNĐ

30/12/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT SINH VẬT HE QUAN

3801139383

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết: Chế biến và đóng hộp rau quả

1030

2. Trồng cây cà phê 0126

3. Trồng cây cao su 0125

4. Trồng rừng và chăm sóc rừng 0210

5. Bán buôn đồ uống 4633

6. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
Chi tiết: Trồng các loại nấm

0118(Chính)

7. Bán buôn thực phẩm 4632

8. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống

5610

9. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu hàng nông sản. 

4620

10. Bán buôn gạo 4631

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT SINH 
VẬT HE QUAN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HE QUAN TECHNICAL SCIENCES 
BIOLOGICAL COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0966770800
Email: kha.hequan@gmail.com

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 WU, 
WENPO

Số 39, Đường Ngũ 
Tinh, Thôn Ngũ Đài, 
TT An Hải, TP Phổ 
Giang, Tỉnh Phước 
Kiến, Trung Quốc

14.000.000.000 70,000 E83968883

2 XU, XIAOH 
ANG

Số 14, Phủ Biên Nhất, 
Thôn Kiều Đầu, Thị 
trấn An Hải, TP. Phổ 
Giang, tỉnh Phước 
Kiến, Trung Quốc

4.000.000.000 20,000 G34706277

3 WANG, 
ZAITIAN

Số 14, Phủ Biên Nhất, 
Thôn Kiều Đầu, Thị 
trấn An Hải, TP. Phổ 
Giang, tỉnh Phước 
Kiến, Trung Quốc

2.000.000.000 10,000 G19642303

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       E83968883
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 39, Đường Ngũ Tinh, Thôn Ngũ Đài, TT An Hải, 
TP Phổ Giang, Tỉnh Phước Kiến, Trung Quốc
Chỗ ở hiện tại: Lô E4, Đường N4 KCN Bắc Đồng Phú, Thị Trấn Tân Phú, Huyện Đồng 
Phú, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Họ và tên:   WU, WENPO Nam

24/11/1981 Trung Quốc

27/07/2016 Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công An 
Trung Quốc

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Giám đốcChức danh:
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